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Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng châu 
thổ của đất nước Việt Nam, được hình thành nhờ 
bồi lắng từ phù sa của hệ thống sông Mê Kông. Cấu 
tạo nền đất hầu hết là bùn sét trạng thái nhão, dẻo 
chảy. Khi xây dựng công trình thường phải san lắp 
sao cho cao trình không ngập nước vào mùa mưa 
lũ. Khu dân cư được thoát nước lũ nhờ vào hệ thống 
kênh rạch và được bảo vệ nhớ vào kết cấu kè chắn 
dọc theo bờ kênh, bờ rạch. Nhiều kết cấu không bảo 
đảm khả năng chịu tải trọng vì chưa tính toán đúng 
và nguyên nhân chủ yếu là chưa xét đúng tính chất 
cơ lý của đất nền và quy trình thoát nước mùa mưa. 
Bài báo này phân tích nguyên nhân thiếu sót và đề 
xuất phương pháp luận trong tính toán thiết kế các 
kè bảo vệ bờ sông, bờ rạch.

Từ khóa: Sạt lở, bờ song, đất yếu, Đồng bằng sông 
Cửu Long, kè.

Abstract: The Mekong Delta is a delta region of 
Vietnam, formed by alluvial deposits of the Mekong 
river system. The structure of the ground is mostly silt 
and clay in a soft, flowing state. When building works, 
it is often necessary to level and install so that the 
elevation is not flooded in the rainy season. Residential 
areas are drained from flood water thanks to a system 

of canals and are protected by embankment structures 
along the canals and canals. Many structures do not 
guarantee the load bearing capacity because they 
have not been properly calculated and the main 
reason is that they have not properly considered the 
physical and mechanical properties of the ground 
and the drainage process in the rainy season. This 
paper analyzes the causes of the shortcomings and 
proposes a methodology in the calculation and design 
of embankments to protect riverbanks and canals.
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1. Đặt vấn đề
Các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thường 

cần có những công trình kè dọc theo bờ kênh, bờ rạch 
để bảo vệ sự ổn định của nền đất cho các khu vực dân 
cư, nông nghiệp. Những dạng công trình bảo vệ này 
cũng thường xảy ra sự cố gây ra hư hỏng. Nghiên cứu 
này tìm hiểu nguyên nhân gây ra những sực cố. Nhóm 
tác giả tham khảo một công trình đã xảy ra sự cố để 
nghiên cứu, phân tich nguyên nhân.
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A. Tài liệu địa chất khu vực nghiên cứu

Hình 1. Mặt cắt hình trụ hố khoan số 1

 

Hình 2. Mặt cắt hình trụ hố khoan số 2

 

Nhận xét về cấu tạo nền khu vực nghiên cứu:
* Lớp thứ nhất là lớp đất san nền bằng đất loại cát, dày 

khoảng 1m tùy theo vị trí;
* Lớp thứ hai lớp đất loại sét màu nâu vàng nâu xám, 

trạng thái dẻo cứng, dày khoàng 2.9m tùy theo vị trí;
* Lớp thứ ba là lớp bùn sét lẫn ít cát, màu xám xanh, 

trạng thái chảy đến dẻo chảy, dày khoảng 23m tùy theo 
vị trí;

* Lớp thứ tư là lớp đất sét pha màu xám nâu, xám vàng, 
trạng thái nửa cứng. Đây là lớp đất tốt, có khả năng chịu 
lực tốt tuy có nằm sâu, độ dày tối thiểu 7m

2. Cơ sở lý thuyết tính toán ổn định tường chắn 
theo áp lực đất

2.1. Kết cấu công trình
    

Hình 3. Sơ đồ kết cấu và sơ đồ áp lực đất

* Cọc BTCT có tiết diện (0.3x0.3x11.3) m, được đóng 
vào nền đất, mũi cọc ở độ sâu -11.3 m; nằm trong lớp đất 
thứ ba lớp bùn sét lẫn ít cát, màu xám xanh, trạng thái 
chảy đến dẻo chảy; 

* Bên trên có mái bằng thảm đá hộc, bảo vệ chống xói;
* Đài cọc liên kết 2 hàng cọc so le và nâng đỡ thảm 

đá mái;
* Đất từ đài cọc lên mặt nền sẽ quy đổi thành trọng 

lượng                      ;
* Hoạt tải sử dụng trên mặt nền q= 3 kN/m2 theo quy định;
* Áp lực đất chủ động tác động lên bề rộng cọc và có 

khuynh hướng đẩy xô cọc ra phía sông cùng với tải trọng 
kè mái sông, đất nền trên đài và hoạt tải q, pa,Ea.;

*      .h là ứng suất do trọng lượng bản thân của lớp đất 
thứ 2 tính từ đầu cọc;
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*      .h là ứng suất do trọng lượng bản thân của lớp đất 
thứ 3 tính tới mũi cọc;

*      là giá trị của góc ma sát trong tính toán của đất, 
theo tài liệu địa chất;

* bc là cạnh cọc, theo hồ sơ bc = 0.3m
* Chiều dài của cọc trong đất là Lc= 1.6 + 9.7 = 11.3m
* h1= 1.6 m- chiều dày lớp đất thứ hai mà cọc đi qua
* h2= 9.7 m - chiều dày lớp đất thứ ba mà cọc đi qua
* Ea1, Ea12 là lực chủ động của tải trọng và dất tác dụng 

lên cọc của lớp đất 2 và 3
* Ep1, Ep12 là lực bị động của đất lên cọc của lớp đất 2 

và 3
* [K] là hệ số an toàn ổn định theo tiêu chuẩn. 
* Kích thước của đài cọc BTCT là :  

2.2. Cơ sở lý thuyết ổn định về áp lực đất
Tính toán ổn định trên cơ sở xét đến áp lực đất thường 

sử dụng các công thức sau: 
* Áp lực đất chủ động lớp đất h1 tác dụng lên cọc: 

 
* Lực đất chủ động tác dụng lên cọc của lớp đất h1:

 
* Áp lực đất chủ động lớp đất h1 và h2 tác dụng lên cọc:

 
* Lực đất chủ động tác dụng lên cọc của lớp đất h1 và h2:
 

* Áp lực đất bị động lớp đất h1 tác dụng lên cọc:

 
* Lực đất bị động tác dụng lên cọc của lớp đất h1

 * Áp lực đất bị động lớp đất h1 và h2 tác dụng lên cọc:

 
* Lực đất bị động tác dụng lên cọc của lớp đất h1 và h2:

 * Điều kiện cân bằng lực đất to điều kiện ổn định 
phương ngang:

 3. Kết quả tính toán theo thực tế công trình đã 
thực hiện

3.1. Kết quả tính toán áp lực đất

 3.2. Kết quả tính theo khả năng chịu lực của đất 
nền mũi cọc

 4. Nhận xét về kết quả tính toán
* Áp lực đất bị động đủ khả năng chống giữ áp lực chủ 

động cho hệ kết cấu làm việc bình thường an toàn;
* Tải trọng của công trình và nhu cầu sử dụng trên mặt 

đất truyền xuống mũi cọc lớn hơn khả năng chịu lực của 
đất nền. Đất nền sẽ bị phá hoại trên cơ sở tính toán.

* Trên thực tế, công trình đã có sự cố lún và kết cấu ngã 
ra phía sông.

5. Kết luận
Một số công trình kè mái sông rạch khu vực đất yếu 

Đồng bằng sông Cửu Long bị sự cố lún trượt ngã ra sông 
có nguyên nhân là kết cấu nền đất mũi cọc chống đỡ 
không bảo đảm, nền đất mũi cọc bị phá hoại do người 
thiết kế không kiểm toán hoặc kiểm toán chưa phù hợp, 
trong khi đó thường chủ quan chỉ kiểm toán áp lực đất 
không gây ra lực xô.

6. Kiến nghị
Khi thiết kế kè mái sông - rạch khu vực đất yếu thuộc 

Đồng bằng sông Cửu Long,cần phải kiểm toán khả năng 
chịu lực của nền đất dười mũi cọc hay chân tường chắn để 
tránh sự cố công trình xảy ra.
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